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TRẮC NGHIỆM HÓA 12
BÀI 38: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA CROM, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
Câu 1: Để phân biệt dung dịch H2SO4 đặc, nguội và dung dịch HNO3 đặc, nguội có thể dùng kim loại nào sau đây ?

A. Cr
B. Al
C. Fe
D. Cu
Câu 2: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y. X và Y có thể là

A. Cu và Fe
B. Fe và Cu
C. Cu và Ag
D. Ag và Cu
Câu 3: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây ?

A. NO2
B. NO
C. N2O
D. NH3
Câu 4: Có các dung dịch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên ?

A. Cu
B. dd Al2(SO4)3
C. dd BaCl2
D. dd Ca(OH)2
Câu 5: Có 3 hỗn hợp kim loại: (1) Cu – Ag; (2) Cu – Al; (3) Cu – Mg. Dùng dung dịch của các cặp chất nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trên ?

A. HCl và AgNO3
B. HCl và Al(NO3)3
C. HCl và Mg(NO3)2
D. HCl và NaOH
Câu 6: Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đkc). Kim loại M là

A. Mg
B. Cu
C. Fe
D. Zn
Câu 7: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2g. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là

A. 9,3g
B. 9,4g
C. 9,5g
D. 9,6g
Câu 8: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao được hỗn hợp rắn X. Để hoà tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đkc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO là

A. 70%
B. 75%
C. 80%
D. 85%
Câu 9: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8g X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đkc) bay ra. Giá trị V là
A. 1,12
B. 2,24
C. 4,48
D. 3,36
Câu 10: Cho 19,2g Cu vào dung dịch loãng chứa 0,4 mol HNO3, phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí NO thu được (đkc) là

A. 1,12 lít
B. 2,24 lít
C. 4,48 lít
D. 3,36 lít
Câu 11: Cho 7,68g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là

A. 21,56g
B. 21,65g
C. 22,56g
D. 22,65g
Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan

A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là

A. 26,8g
B. 13,4g
C. 37,6g
D. 34,4g
Câu 13: Hoà tan 9,14g hợp kim Cu, Mg và Al bằng dung dịch HCl dư thu được khí X và 2,54g chất rắn Y. Trong hợp kim, khối lượng Al gấp 4,5 lần khối lượng Mg. Thể tích khí X (đkc) là

A. 7,84 lít
B. 5,6 lít
C. 5,8 lít
D. 6,2 lít
Câu 14: Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ?

A. F2.
B. S.
C. Cl2.
D. O2.
Câu 15: Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp từ crom ?

A. CrCl3
B. K2Cr2O7
C. CrO3
D. KCrO2
Câu 16: Nhận xét nào sau đây sai ?

A. Cr2O3 là chất rắn màu lục thẫm
B. Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.
C. Cr2O3 tan trong dung dịch kiềm loãng.
D. Ion Cr3+ vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
Câu 17: Giữa các ion CrO42- và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau :


Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng

A. từ màu vàng chuyển màu da cam.
B. từ màu da cam chuyển màu vàng.
C. từ màu da cam chuyền thành không màu.
D. từ màu vàng chuyến thành không màu.
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là

A. 0,78 gam.
B. 3,12 gam.
C. 1,74 gam.
D. 1,19 gam.
Câu 19: Đem nung 13,0 gam Cr trong khí O2 thì thu được 15,0 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X. trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được là:

A. 4,48 lít.
B. 6,72 lít.
C. 8,40 lít.
D. 5,60 lít.
Câu 20: Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O.

Khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là

A. 8,5%.
B. 6,5%.
C. 7,5%.
D. 5,5%
Câu 21: Muốn điều chế Pb theo phương pháp thuỷ luyện người ta cho kim loại nào vào dung dịch Pb(NO3)2?
A. Na.
B. Cu.
C. Fe.
D. Ca.
Câu 22: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng cách dùng khí CO khử oxit kim loại tương ứng?

A. Al, Cu.
B. Mg, Fe.
C. Fe, Ni.
D. Ca, Cu.
Câu 23: Khi điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ) thì nồng độ dung dịch

A. tăng dần.
B. giảm dần.
C. không thay đổi.
D. chưa khẳng định được vì chưa rõ nồng độ phần trăm hay nồng độ mol.
Câu 24: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

A. NaCl.
B. CaCl2.
C. AgNO3.
D. AlCl3.
Câu 25: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu người ta

A. ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch AgNO3.
B. ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch FeCl3.
C. nung hỗn hợp với oxit dư rồi hoà tan hỗn hợp thu được vào dung dịch nước cường thuỷ dư.
D. ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch Cu(NO3)2.
Câu 26: Từ dung dịch AgNO3, có thể điều chế Ag bằng cách

A. dùng ion Pb2+ để khử Ag+ trong dung dịch.
B. dùng Na kim loại đẩy Ag ra khỏi AgNO3.
C. cho NaCl dư vào dung dịch, thu được AgCl không bền tự phân huỷ thành Ag.
D. điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ.
Câu 27: Điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 1M thu được 0,05 mol Cl2. Ngâm một đinh sắt sạch vào dung dịch còn lại sau khi điện phân, khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra.  Khối lượng đinh sắt tăng

A. 0,96 g.
B. 1,2 g.
C. 0,4 g.
D. 3,2 g.
Câu 28: Dãy kim loại nào sau đây co thể được điều chế bằng cùng một phương pháp?

A. Na, Mg, Al, Zn.
B. Zn, Fe, Cu, Pb.
C. Mg, Ca, Ba, Zn.
D. Na, K, Ag, Au.
Câu 29: Trong số các cặp kim loại sau đây, cặp nào có tính chất bền vững trong không khí, nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng và bền vững bảo vệ?

A. Fe và Al.
B. Fe và Cr.
C. Al và Cr.
D. Mn và Al.
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